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Lớp năm học 

2020-2021

Lớp năm học 

2021-2022
Ghi chú

1 Huỳnh Trần Minh Duy 27/11/2012 Nam Kinh 3C 4C

2 Đinh Nguyễn Khánh Hà 21/09/2012 Nữ Kinh 3C 4C

3 Phạm Trần Gia Hân 06/09/2012 Nữ Kinh 3C 4C

4 Phạm Trần Quốc Huy 02/04/2012 Nam Kinh 3C 4C

5 Trần Kim Khánh 22/07/2012 Nữ Kinh 3C 4C

6 Nguyễn Đăng Khoa 10/09/2012 Nam Kinh 3C 4C

7 Nguyễn Trần Đăng Khoa 28/04/2012 Nam Kinh 3C 4C

8 Nguyễn Phúc Hoàng Kim 04/03/2012 Nữ Kinh 3C 4C

9 Đặng Thiên Lạc 05/11/2012 Nam Kinh 3C 4C

10 Phạm Ngọc Lam 02/01/2012 Nữ Kinh 3C 4C

11 Phạm Đức Minh 17/12/2012 Nam Kinh 3C 4C

12 Vũ Nguyễn Hoàng Minh 03/04/2012 Nam Kinh 3C 4C

13 Thái Tăng Minh 11/12/2012 Nam Kinh 3C 4C

14 Trần Ngọc Giáng My 14/03/2012 Nữ Kinh 3C 4C

15 Phạm Hoàng My 27/11/2012 Nữ Kinh 3C 4C

16 Nhan Nguyễn Kim Ngọc 28/01/2012 Nữ Kinh 3C 4C

17 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 24/08/2012 Nữ Kinh 3C 4C

18 Nguyễn Hồ Minh Quân 19/10/2012 Nam Kinh 3C 4C

19 Lý Nhật Minh Quân 12/09/2012 Nam Kinh 3C 4C

20 Hoàng Đức Tân 31/03/2012 Nam Kinh 3C 4C

21 Nguyễn Ngọc Song Thư 15/04/2012 Nữ Kinh 3C 4C

22 Nguyễn Phương Toàn 02/06/2011 Nam Kinh 3C 4C

23 Nguyễn Hàng Thanh Vy 21/10/2012 Nữ Kinh 3C 4C

24 Trương Hoàng Tường Vy 24/06/2012 Nữ Kinh 3C 4C

25 Bùi Ngọc Tường Vy 30/07/2012 Nữ Kinh 3C 4C

26 Lương Thiên Ý 03/10/2012 Nữ Kinh 3C 4C

27 Nguyễn Hùng Anh 24/05/2011 Nam Kinh 3C 4C HN

28 Phan Thanh Nguyên Huân 28/09/2008 Nam Kinh 3A 4C HN

29 Huỳnh Gia Khiêm 22/11/2012 Nam Kinh 3C 4C HN

30 Bùi Thiên Long 02/03/2008 Nam Kinh 3C 4C HN

31 Nguyễn Hà Hưng Phúc 24/05/2009 Nam Kinh 3C 4C HN

Tổng danh sách có 31 học sinh.

Học sinh vào học lớp 4C năm học 2021-2022
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